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KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 5 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn học Nội dung 

Toán 

Số và phép tính: 

- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các số thập phân 

- Nhân, chia nhẩm với (cho) 10; 100; 1000… hoặc với (cho) 0,1; 0,01; 0,001… 

- Bài toán có lời văn 

Hình học và đo lường: 

- Nhận biết hình thang, đường tròn, một số loại hình tam giác 

- Vẽ hình thang, đường tròn, đường cao hình tam giác 

- Nhận biết độ lớn các đơn vị đo diện tích: km2, ha 

- Diện tích hình tam giác, hình thang. Chu vi và diện tích hình tròn 

Tiếng Việt 

Từ và câu: 

- Từ ngữ chủ điểm Hạnh phúc 

- Đại từ và vai trò của đại từ 

- Từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa 

Viết sáng tạo: 

- Bài văn kể chuyện sáng tạo 

- Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình 

Khoa học 

- Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất 

- Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch  

- Bài 4: Sự biến đổi của chất 

- Bài 9: Sử dụng năng lượng điện 

- Bài 10: Năng lượng chất đốt 

- Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy 

- Bài 13: Sự sinh sản của thực vật có hoa 

- Bài 14: Sự lớn lên và phát triển của thực vật 

- Bài 15: Sự sinh sản của động vật 

Lịch sử -  

Địa lí 

- Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca 

- Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam 

- Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam 

- Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc 
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- Bài 7: Vương quốc Chăm – pa 

- Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc 

- Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long 

- Bài 10: Triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên 

Tiếng Anh 

UNIT VOCABULARY STRUCTURE 

1 

Phonics-Smart: art club, dancing club, 
English club, reading club, sports club 

Global Stage: beginner, expert, helmet, 
pads, rope, skiing, snowboarding 

- Would you like to …? - I'd like to... 

- Verb Forms (Present, Past, and 
Future) 

- Indefinite Pronouns (Everyone, 
Everything, Everywhere, etc.) 

2 

Global Stage: be born, die, female, male, 
food chain, habitat, pouch, trunk 

- Present perfect with already, just, 
yet 

- Present perfect with since and for 

3 

Phonics-Smart: artist, singer, footballer, 
astronaut, photographer, police officer 

Global Stage: clue, interview, detective, 
fingerprint, thief, investigate, opportunity 

- What would you like to be in the 
future? – I would like to be… 

- Reported speech 

4 

Phonics-Smart: badly, well, hard, carefully 

Global Stage: architect, comedian, 
creative, degree, party planner, stressful, 
talented, boss, business, skills 

- Infinitive of purpose 

- Tag question 

Tin học 

- Mạng và Internet: tạo, gửi, nhận, trả lời, quản lý thư điện tử; tìm kiếm thông tin, lựa 
chọn thông tin phù hợp 

- Lưu trữ & Tệp tin: Tạo, đổi tên, xóa, di chuyển thư mục và tệp; nén & giải nén tệp 

- Bản quyền và bảo mật: Quyền riêng tư, bản quyền, hành vi gian dối, tôn trọng dữ liệu 

- Microsoft Word: Thiết lập trang, định dạng văn bản, chèn hình ảnh, tạo bảng, trang 
trí bảng 

- Canva: Tạo bài trình chiếu, chèn nội dung, hình ảnh, video/âm thanh, chia sẻ/ tải về 

Công nghệ 

- Công nghệ và đời sống 

- Nhà sáng chế và tìm hiểu thiết kế 

- Thiết kế và đổi mới công nghệ 

- Công nghệ và đời sống hiện đại 

- Tin học và lập trình Scratch 

 


